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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT CƠ BẢN

Địa điểm thi: PMVT 2 -  Tòa nhà KTX-ĐH Phan Thiết

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 CB30 Đinh Thiên Ái 10/07/1997 Nữ Bình Thuận 1550104001

2 CB31 Dương Thị Dương Anh 19/10/1997 Nữ Bình Thuận 1550104002

3 CB32 Nguyễn Thị Phương Diễm 20/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103004

4 CB33 Huỳnh Thị Thu Độ 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 1550103006

5 CB34 Hồ Thị Công Hậu 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550104013

6 CB35 Phạm Thị Minh Hiền 12/10/1994 Nữ Bình Thuận 1310010017

7 CB36 Huỳnh Thiện Hiếu 12/08/1997 Nam Bình Thuận 1550103084

8 CB37 Tạ Thị Ngọc Linh 23/07/1996 Nữ Bình Thuận 1550104017

9 CB38 Hà Phương Linh 08/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103092

10 CB39 Võ Thị Mai Ly 15/01/1993 Nữ Bình Thuận 1554030036

11 CB40 Lê Nguyên Bảo My 10/09/1993 Nữ Bình Thuận 1654020009

12 CB41 Huỳnh Thị Ngọc Nữ 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550104025

13 CB42 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554010046

14 CB43 Nguyễn Thị Kim Nhiên 08/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554030037

15 CB44 Lê Thị Kiều Nhung 20/02/1997 Nữ Bình Thuận 1550104024

16 CB45 Võ Thị Yến Oanh 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1550104026

17 CB46 Huỳnh Thị Y Phụng 24/03/1994 Nữ Bình Thuận 1654020013

18 CB47 Trần Thị Thanh Tâm 15/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103106

19 CB48 Phan Ngọc Thủy Tiên 13/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450104024

20 CB49 Quách Thị Cát Tiên 02/06/1995 Nữ Bình Thuận 261325374

21 CB50 Bùi Ngọc Thành 21/09/1994 Nam Bình Thuận 1210103075

22 CB51 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/09/1998 Nữ Bình Thuận 1657010059

23 CB52 Trần Thị Bích Thảo 15/09/1996 Nữ Bình Thuận 1550103109

24 CB53 Trần Văn Thích 09/09/1994 Nam Bình Thuận 1210103079

25 CB54 Phạm Thị Thiết 10/10/1991 Nữ Phú Yên 1010030404

26 CB55 Huỳnh Bích Trâm 10/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103116

27 CB56 Nguyễn Đức Trịnh 24/04/1990 Nam Bình Thuận 261121897

28 CB57 Nguyễn Vy Bảo Uyên 08/08/1997 Nữ Bình Thuận 261525355

29 CB58 Huỳnh Sanh Huy Vũ 10/08/1997 Nam Bình Thuận 1510103001

30 CB59 Nguyễn Bảo Vy 27/10/1997 Nữ Bình Thuận 1657010078

31 CB60 Lê Thị Cẩm Vy 17/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103128
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